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Nhánh 1: Dự án: Làm ống bắn pháo hoa
Giáo viên thực hiện: Nguyễn ThịHảo

Ngày 20/01/2025 Ngày 21/01/2025 Ngày 22/01/2025 Ngày 23/01/2025 Ngày 24/01/2025

Hoạt động học Phát triển thể chất VĐCB:

Bò bằng bàn tay, cẳng chân díc

h dắc qua 7 điểm

Phát triển nhận thức

HĐTN: Bánh chưng xanh

Phát triển ngôn ngữ

Làm quen chữ cái i-t- c

Phát triển thẩm mỹ

HĐ EDP: Làm ống bắn 

pháo hoa

Phát triển thẩm mỹ

Sử dụng bộ gõ cơ thể vận động 

"Bánh chưng xanh"

Hoạt động ngoài trời - Quan sát: Cây sấu

- TCVĐ: "Đôi chân khéo"

- Chơi tự do: Khu chợ quê -

đồ chơi ngoài trời

+ Bán hàng tạp hóa
+ Bán rau
+ Bó rau

+ Làm bánh đa

- Quan sát: Cây vú sữa
TCVĐ: "Gấu qua cầu"

- Chơi tự do:Khu chợ quê

- đồ chơi ngoài trời

+ Leo thang dây
+ Đi thăng bằng
+ Đu thang
+ Xích đu

*Chạy nhanh

- Quan sát: Cây chuối

- TCVĐ: Gieo hạt

- Chơi tự do: Khu chợ q

uê - đồ chơi ngoài trời
+ Gánh hàng rong

+ Gói bánh, kẹo
+ Đan rổ
+ Đan chổi

*Spuats

- Quan sát: Cây tre
- TCVĐ: “Đôi chân khéo”

- Chơi tự do: Khu chợ quê

- đồ chơi ngoài trời
+ Bán hàng

+ Làm chong chóng

+ Làm dây trang trí

- Quan sát: Cây soài

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa

- Chơi tự do: Khu chợ quê –

đồ chơi ngoài trời

+ Chơi bập bênh
+ Chơi cầu trượt

+ Vẽ trường mầm non

*Nhảy qua mô đất

Hoạt động chiều - Mở dự án: Làm ông bắn pháo 

hoa.

+ Đặt và trả  lời các câu hỏi khi 

tìm hiểu, khám phá ống bắn ph

áo hoa (E2,E3)

- HĐTN:  Gói bánh chưng - Xây dựng mẫu thiết kế "L

àm ống bắn pháo hoa"(B2,

B3)

- Giới thiệu bản thiết kế (B

3)

- Nhận biết các tháng trong 

năm

- TC: Đếm xuôi, đếm ngược t

ừ 1 đến 10

- Trưng bày, đánh giá sản ph

ẩm(B5)

- 'Trò chơi "Vỗ theo tiếng trốn

g"

- Liên hoan văn nghệ nêu gươn

g cuối tuần.



NHÁNH 2:  TRĂM HOA ĐUA NỞ
G i á o  v i ê n  t h ự c  h i ệ n :  L ư u  T h ị  T h ả o

Ngày 27/01/2025 Ngày 28/01/2025 Ngày 29/01/2025 Ngày 30/01/2025 Ngày31/01/2025

Hoạt động 
học

Phát triển thể chất

Giữ bóng bằng 2 chân kết

hợp bật tiến về phía trước 2-3 m

Phát triển nhận thức

Đo độ dài của các vật bằng mộ

t 

đơn vị đo

Phát triển ngôn ngữ

Vè các loài hoa

Phát triển thẩm mĩ

Xé dán vườn hoa mùa xuân

Phát triển TCKN-XH

Dạy trẻ kỹ năng ứng xử khi bị l

ạc

Hoạt động 

ngoài trời

- Quan sát: Vườn rau

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do tại khu vực dân gian:

+ Chơi gói bánh, gói giò bằng lá. Bá

n các loại mặt hàng tại góc chợ quê.

+ Chơi cua cắp, ô ăn quan, nặn tò he

, xoáy sông, đập ruồi, gắp cốc.

+ Tô tượng

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời.

*Chạy tiếp sức

- Quan sát: Cây lan

- TCVĐ: Gấu qua cầu

- Chơi tự do tại khu vực cát nướ

c:

+ Thả thuyền, thổi, quạt cho

thuyền di chuyển.

+ Chơi xúc cát, in khuôn cát, vẽ

trên cát, đắp núi cát, đào hang, k

éo xe cát. Phun cát theo nét vẽ c

ủa bức tranh hình các loại rau, c

ủ.

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời.

- Quan sát: Cây hoa đồng tiền

- TCVĐ: Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh

- Chơi tự do tại khu vực nghệ thu

ật: 

+ Chơi trò chơi âm nhạc:

Chuông gió, đàn, trống, thanh la

micro, trang phục biểu diễn.

Người mẫu nhí.

+ Chơi tô tượng vẽ tranh.

+ Làm đồ chơi bằng các nguyên

học liệu thiên nhiên.

+ In hình lá cây

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời.

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Xi ba khoai

- Chơi tự do tại khu vực thiên nhiê

n:

+ Chăm sóc cây khu vực vườn

thiên nhiên, vườn rau

+ Thực hành gieo hạt và theo dõi s

ự phát triển của cây. Làm thínghiệ

m cây thiếu ánh sáng, không khí.

+ Gắn và so sánh quá trình và phát

triển của cây

+ Lấy nước tưới cây, chăm sóc cây.

*Nhảy bao bố

- Quan sát: Cây khế

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do tại khu vực chơi vận

động:

+ Thuyền thúng, kéo mo cau, cầu

lông, nhảy bao bố, đi cà khoeo,

quất bóng, phi tiêu, ném bóng

trúng đích, đấm bốc. Ném bolling.

..

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời.

Hoạt động 

chiều

- Hát: Mùa xuân của bé

- Trẻ thực hành tự mặc quần áo

- TTN: Hoa mào gà

- Tìm hiểu về các loại rau, hoa, q

uả

- Truyện: Sự tích các loài hoa - Đố vui về thực vật,mùa xuân

- Vè loài hoa

- Liên hoan văn nghệ nêu gương c

uối tuần.



ố ự ệ ễ ị ả

Ngày 03/02/2025 Ngày 4/02/2025 Ngày 5/02/2025 Ngày 6/02/2025 Ngày 7/02/2025

Hoạt động học
Phát triển thể chất

Chạy chậm 12-150m

Phát triển nhận thức

Thínghiệm hạt nảy mầm

Phát triển thẩm mỹ

Vẽ vườn cây ăn quả

Phát triển ngôn ngữ

Tập tô chữ cái i-t-c

Phát triển thẩm mỹ

Dạy KNCH: “Vườn cây của ba”

Hoạt động

ngoài trời

- Quan sát: Cây hoa lan

- TCVĐ: Chạy tiếp sức đồng đội

- Chơi tự do tại khu vực chơi vận

động:

+ Thuyền thúng, kéo mo cau, cầu

lông, nhảy bao bố, đi cà khoeo,

quất bóng, phi tiêu, ném bóng

trúng đích, đấm bốc. Ném bolling..

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời.

*Nhảy bao bố

- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do tại khu vực thiên

nhiên:

+ Chăm sóc cây khu vực vườn

thiên nhiên, vườn rau

+ Thực hành gieo hạt và theo

dõi sự phát triển của cây. Làm

thí nghiệm cây thiếu ánh sáng,

không khí.

- Gắn và so sánh quá trình và

phát triển của cây

+ Lấy nước tưới cây, chăm sóc 

cây.

- Quan sát: vườn rau

- TCVĐ: Ném còn

- Chơi tự do tại khu vực cát

nước:

+ Thả thuyền, thổi, quạt cho

thuyền di chuyển.

+ Chơi xúc cát, in khuôn cát, vẽ

trên cát, đắp núi cát, đào hang,

kéo xe cát. Phun cát theo nét vẽ

của bức tranh hình các loại rau,

củ.

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời. *

Chạy nhanh

- Quan sát: Cây hoa mười giờ.

- TCVĐ: Xi ba khoai...

- Chơi tự do tại khu vực nghệ

thuật:

+ Chơi trò chơi âm nhạc: Chuông

gió, đàn, trống, thanh la, micro,

trang phục biểu diễn. Người mẫu

nhí.

+ Chơi tô tượng vẽ tranh.

+ Làm đồ chơi bằng các nguyên

học liệu thiên nhiên.

+ In hình lá cây

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời

- Quan sát: Gieo hạt và theo dõi 

quá trình phát triển của cây từ hạt

- TCVĐ: Bỏ giẻ

- Chơi tự do tại khu vực dân gian

:

+ Chơi gói bánh, gói giò bằng lá.

Bán các loại mặt hàng tại góc

chợ quê.

+ Chơi cua cắp, ô ăn quan, nặn

tò he, xoáy sông, đập ruồi, gắp

cốc.

+ Tô tượng

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời.

*Kéo mo cau

Hoạt động chiề

u

TC: Làm bánh mỳ kẹp

- Trò chơi: Xếp chữ i-t-c bằng hột 

hạt, sỏi.

- "Tìm hiểu nước với quá trình 

phát triển của cây"

Truyện "Sự tích mùa xuân" - Thơ: Ăn quả

- Giải câu đố về các loại quả

- Làm bài tập trong vở LQVT

- Liên hoan văn nghệ nêu 

gương cuối tuần.



Nhánh 4: Lễ hội mùa xuân 
Giáo viên thực hiện: Lưu Thị Thảo

Ngày 10/2/2025 Ngày 11/2/2025 Ngày 12/2/2025 Ngày 13/2/2025 Ngày 14/2/2025

Hoạt động 
học

Phát triển thể chất
VĐCB: “Ném

trúng đích thẳng đứng bằng 1

tay

Phát triển nhận thức

Tìm hiểu Lễ hội chùa Chiêu

Tường  

Phát triển ngôn ngữ

Kể lại chuyện: Quả bầu tiên

Phát triển nhận thức

Đếm đến 8, nhận biết nhóm c

ó 8 đối tượng, nhận biết chữ 4

số 8

Phát triển thẩm mỹ

Dạy KNVĐMH: “Bé chúc 

xuân”

Hoạt động

ngoài trời

- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: "Gấu qua cầu"

- Chơi tự do: Sân khấu

- Vẽ tranh

+ Vẽ tranh màu nước

+ Vẽ tranh cát

+ Tô tượng

+ Vẽ phấn

+ Vẽ hình trên cát, bảng đen, t

ô màu nước, vẽ tranh…

*Nhảy trên thảm nhún

- Quan sát: Cây hoa 

phượng

- TCVĐ: "Ném trúng đích

thẳng đứng bằng 1 tay

- Chơi tự do: Sân khấu

- Vẽ tranh

+ Vỗ đệm theo tiết tấu chậ

m

+ Nghe hát 'Cây trúc xinh,

mùa xuân của bé, ngày tết q

uê em, mùa xuân ơi, hoa c

ủa

mẹ…

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Gieo hạt - Chơi tự

do: Sân khấu - Vẽ tranh

+ Vẽ tranh cát

+ Vẽ phấn

+ Tô tượng

+ Tô màu nước

+ Trò chơi góc vận động tinh

*Lắc vòng

- Quan sát: Cây cà rốt

- TCVĐ: Mèo

đuổi chuột

- Chơi tự do: Sân khấu

+ Múa, hát

+ Đánh trống

+ Đánh đàn ocgan

+ Đánhđàn tơ rưng

+ Vẽ tranh màu nước

+ Vẽ tranh cát

HĐTN: Chăm sóc và bảo vệ

cây cối

Hoạt động 

chiều

- Thơ: Hoa kết trái

- Nhận biết các bữa ăn trong

ngày

Tổ chức bữa tiệc sinh nhật, 

trẻ giúp cô chuẩn bị các mó

n ăn, trang trí bàn tiêc

- Thực hành chơi trò chơi tr

ên máy tính: Bút chì thông 

minh.

Truyện Bánh chưng

bánh dày

- Đồng dao: Lúa ngô

- Chơi góc học tập

Trò chơi "Thả đỉa ba ba"

- Liên hoan văn nghệ

nêu gương cuối tuần.



Nhánh 5: Rau, củ, quả bé thích- GV thực hiện: Nguyễn ThịHảo
Ngày 17/2/2025 Ngày 18/2/2025 Ngày 19/2/2025 Ngày 20/2/2025 Ngày 21/2/2025

Hoạt động học

Phát triển thể chất

+VĐCB: Nhảy tách khép chân 

qua 7 ô, tung và bắt bóng.

Phát triển nhận thức

Nhận biết mối quan hệ hơn 

kém của 3 nhóm đói tượng

phạm vi 8

Phát triển ngôn ngữ

Làm quen chữ h-k

Phát triển TCKN- XH

Dạy trẻ kỹ năng gọt củ quả

Phát triển thẩm mĩ

+ Rèn kĩ năng âm nhạc

Hoạt động 

ngoài trời

- Quan sát: Cây hoa cúc

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê. 

- Chơi tự do tại khu vực cát nước:

+ Thả thuyền, thổi, quạt cho

thuyền di chuyển.

+ Chơi xúc cát, in khuôn cát, vẽ

trên cát, đắp núi cát, đào hang,

kéo xe cát. Phun cát theo nét vẽ

của bức tranh hình các loại rau, củ

+ Chơi câu cá, đơm đó bắt cá tôm.

+ Thả vật chìm vật nổi. Đong đo

nước, thử nghiệm dòng chảy của

nước.

- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn

- TCVĐ: Diễn viên xiếc tài ba

- Chơi tự do tại khu vực chơi

vận động:

+ Thuyền thúng, kéo mo cau,

cầu lông, nhảy bao bố, đi cà

khoeo, quất bóng, phi tiêu, ném

bóng trúng đích, đấm bốc.

Ném bolling...

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời.

*Bật nhảy qua mô đất

- Quan sát: Các loài cây hoa.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do tại khu vực nghệ

thuật:

+ Chơi trò chơi âm nhạc:

Chuông gió, đàn, trống, thanh

la, micro, trang phục biểu diễn.

Người mẫu nhí.

+ Chơi tô tượng vẽ tranh.

+ Làm đồ chơi bằng các

nguyên học liệu thiên nhiên.

+ In hình lá cây

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời

- Quan sát: cây hoa giấy 

- TCVĐ: Xi ba khoai.

- Chơi tự do tại khu vực thiên

- nhiên:

+ Chăm sóc cây khu vực vườn

thiên nhiên, vườn rau

+ Thực hành gieo hạt và theo dõi

sự phát triển của cây. Làm thí

nghiệm cây thiếu ánh sáng,

không khí.

+ Gắn và so sánh quá trình và

phát triển của cây

+ Lấy nước tưới cây, chăm sóc

cây hoa.

*Nhảy lò cò

- Quan sát: Hoa ban

- TCVĐ: Siêu nhân nhảy lò cò

- Chơi tự do tại khu vực dân

- gian:

+ Chơi gói bánh, gói giò bằng lá.

Bán các loại mặt hàng tại góc

chợ quê.

+ Chơi cua cắp, ô ăn quan, nặn

tò he, xoáy sông, đập ruồi, gắp

cốc.

+ Tô tượng

+ Chơi các đồ chơi ngoài trời.

*Chạy nhanh

Hoạt động 

chiều

- Dạy trẻ không ngậm hột hạt, 

không trêu chọc chó mèo

- Truyện: Quả bầu tiên

- Dạy trẻ nhận biết biển báo 

hiệu dành cho người đi bộ 

- Nghe hát: Quả

- Trò chơi: Phân loại quả.

- Kể tên các loài hoa có âm đầu

là h-k

- Tìm chữ h-k xung quanh lớp 

học

HĐTN: Lau rửa đồ dùng đồ chơi

- Văn nghệ liên hoan, nêu

gương cuối tuần.
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